
 
Tháng Mười Hai – 2014                                                                                                    (Vietnamese – K – 12) 
 
Kính gởi quý Phụ Huynh Học Sinh các Lớp Mẫu Giáo (K) tới 12 (Niên Học 2015-16), 
 
Luật lệ Colorado bắt buộc chích ngừa trẻ em khi tới trường, để có thể chống bệnh nhờ chích ngừa. Colorado tuân 
theo lịch trình chích ngừa được chấp thuận bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật (Center for Disease 
Control and Prevention, CDC) và các nhóm y sĩ khác, đã khuyến khích các y sĩ hay cơ sở y tế tuân theo lịch trình 
này. Lịch trình này được gọi là lịch trình của Ủy Ban Cố Vấn Thi Hành Chích Ngừa, Advisory Committee on 
Immunization Practices hay còn gọi là lịch trình ACIP. 
 
Những học sinh nào chưa được chích ngừa theo lịch trình ACIP trong quá khứ, các em sẽ cần cập nhật việc chích 
ngừa, để được bảo vệ tốt nhất, có thể chống bệnh nhờ chích ngừa. Các thay đổi mà một số phụ huynh có thể để ý  
cho năm học 2015-16 có thể bao gồm: 

• Hiện thời bắt buộc có 2 liều thuốc ngừa Varicella (trái rạ) cho mọi học sinh từ lớp mẫu giáo tới 12.  
• 3 liều Hepatitis B (viêm gan B) phải theo đúng thời hạn giữa các mũi thuốc chích ngừa, cũng như đúng tuổi. 
• MMR và Varicella – các liều thuốc đầu tiên phải được cấp không quá 4 ngày trước ngày sinh nhật một tuổi. 

Nếu thuốc chích ngừa được cấp hơn 4 ngày trước ngày sinh nhật 1 tuổi, thì KHÔNG phải là liều thuốc hiệu 
lực, và sẽ được chích lại.  

• Bảng liệt kê trên trang 2 là bảng hướng dẫn quý vị về một số thuốc chích ngừa đặc thù, "bắt buộc" để nhập 
học, cũng như các thứ được "khuyến khích".  Xin quý vị vui lòng chia xẻ lá thư này cho y sĩ hay  
cơ sở y tế của quý vị, vốn quen thuộc với lịch trình ACIP. 

 
MỚI: Luật Hạ Viện mới (HB14-1288) đã được thông qua hồi Tháng Năm 2014, và đòi hỏi các trường học và trung 
tâm giữ trẻ phải tính tỷ lệ chích ngừa và miễn chích ngừa, trong số học sinh ghi danh nhập học. Bất cứ ai hiện giờ 
đều có thể gọi điện thoại cho nhà trường, để hỏi về các tỷ lệ đó. Có một số phụ huynh, nhất là những ai có con em 
còn quá nhỏ để được chích ngừa, hoặc không thể chích ngừa vì gặp khó khăn về y tế, muốn biết về những trường 
nào được bảo vệ tốt nhất, có thể chống bệnh nhờ chích ngừa.  
 
Cha mẹ thường có các quan tâm, và muốn có thêm tin tức về sự an toàn khi chích ngừa và thuốc chích ngừa cho trẻ 
em. Một nguồn tài liệu được khai triển cho giới phụ huynh, với các thắc mắc thường được nêu lên về sự an toàn và 
tầm quan trọng của các thuốc chích ngừa, có thể được tìm thấy tại www.ImmunizeForGood.com. Phần Chích Ngừa 
của Colorado được đặt tại website: www.ColoradoImmunizations.com. 
 
Hãy thảo luận về các nhu cầu chich ngừa với bác sĩ của con em mình. hoặc với cơ quan y tế địa phương. (Để tìm  
dữ kiện liên lạc sở y tế công cộng ở địa phương, xin gọi Đường Dây Sức Khoẻ Gia Đình (Family Health Line) ở số      
1-303-692-2229 hoặc 1-800-688-7777).  Quý vị vui lòng mang tới trường các hồ sơ chích ngừa cập nhật của con em 
mình, mỗi khi con em quý vị được chích ngừa. 
 
Chân thành, 
 
 
Chi Nhánh Văn Phòng Chích Ngừa Colorado 
Colorado Immunization Branch  
303-692-2700 
 

http://www.immunizeforgood.com/
http://www.coloradoimmunizations.com/


 
CON SỐ LIỀU LƯỢNG TỐI THIỂU BẮT BUỘC PHẢI CÓ, CHO  

GIẤY CHỨNG NHẬN CHÍCH NGỪA  
Từ Mẫu Giáo tới Lớp 12, 2015-16 Bắt Buộc Phải Có khi Vào Trường Học 

 
KHUYẾN KHÍCH CHÍCH NGỪA ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NHẤT, CÓ THỂ 

CHỐNG BỆNH ĐƯỢC NHỜ CHÍCH NGỪA 

THUỐC NGỪA 

Con số Liều 
Thuốc 

Lớp K-12 (5-18 Tuổi)  

THUỐC NGỪA 
Con số Liều 

Thuốc 

Lớp K-12 (5-18 Tuổi)  
Thuốc chích ngừa được cấp ≤ 4 ngày trước tuổi  

tối thiểu là không hợp lệ. 
Thuốc chích ngừa được cấp ≤ 4 ngày trước tuổi tối thiểu là 

không hợp lệ. 
 

Pertussis (ho gà) 
DTaP chỉ có giấy phép 
tới 6 tuổi. 

5 tới 6 
5 DTaP (nếu liều 4 được cấp vào lúc hay sau ngày 
sinh nhật 4 tuổi, thì đạt yêu cầu).  Phải cấp Liều 
DTaP cuối cùng không trễ hơn 4 tuổi.  Bắt buộc 
có Tdap từ lớp 6 tới 12. 

 Influenza 
(Cúm) 1 tới 2 

2 liều thuốc khởi đầu, nếu dưới 9 tuổi, với một 
khoảng thời gian tối thiểu là 28 ngày giữa các liều 
thuốc, rồi 1 liều mỗi năm, kể từ đó. Khuyến khích 
cho trẻ em 6 tháng hay lớn hơn. 

Tetanus/Diphtheria 
DT chỉ có giấy phép 
tới 6 tuổi. 

3 tới 5 

5 DT (nếu liều 4 được cấp vào lúc hay sau ngày 
sinh nhật 4 tuổi, thì đạt yêu cầu).  Nếu đứa trẻ 7 
tuổi hay lớn hơn, phải có 3 mũi thuốc ngừa 
tetanus/diphtheria (uốn ván/bạch hầu) có khoảng 
cách thời gian thích hợp (DTaP, DT, Td, Tdap) - 4 
tuần giữa liều 1 & 2 và 6 tháng giữa liều 2 & 3. 

 
Meningococcal 
Meningitis 
(MCV) 

1 tới 2 Thanh thiếu niên 11-18 tuổi. 

 
Human 
Papillomavirus 
(HPV) 

3 Thanh thiếu niên 11-18 tuổi. 

Polio (IPV) 3 tới 4 

4 IPV (hoặc 3 liều, nếu liều 3 được cấp vào lúc 
hay sau ngày sinh nhật 4 tuổi), theo quy định của 
ACIP. Những học sinh nào tuân theo yêu cầu  
3 hay 4 liều thuốc ngừa trước Tháng Tám 2010, 
thì đạt điều kiện bắt buộc về polio (bệnh tê liệt). 

 Hepatitis A 
(Hep A) 2 Mọi trẻ em 1 tuổi hoặc lớn hơn 

Measles/Mumps/Rubella 
(MMR) 
1 liều Rubella (sởi Đức) 
đáp ứng các yêu cầu 

2 
Liều 1 không thể được cấp hơn 4 ngày trước ngày 
sinh nhật 1 tuổi, bắt buộc có 2 liều cho học sinh 
nhập học từ lớp mẫu giáo tới 12. 

 
Bảng Liệt Kê Thuốc Chích Ngừa BẮT BUỘC.  Một cuộc thử nghiệm cho thấy tình 

trạng miễn nhiễm chấp nhận được. 

Quý vị phải cung cấp một trong những thứ sau đây cho nhà trường của con em quý vị, để 
tuân hành luật lệ. 
1. Một Giấy Chứng Nhận Chích Ngừa hoàn tất, chứng nhận học sinh đã được chích ngừa 
tối thiểu, hoặc một hồ sơ chích ngừa từ y sĩ hay cơ sở y tế của quý vị. 
2. Nếu Giấy Chứng Nhận Chích Ngừa của học sinh chưa cập nhật, thì phụ huynh, người giám 
hộ, hoặc học sinh độc lập có 14 ngày sau khi được thông báo trực tiếp, để cung cấp giấy tờ, 
để cấp thuốc ngừa cho lần tới theo yêu cầu và nộp một bản chương trình dự trù về thuốc 
chích ngừa gì phụ trội theo yêu cầu. Nếu chương trình này chưa hoàn tất, thì học sinh sẽ bị 
cấm tới trường vì bất tuân luật lệ. Ngoại lệ cho quy tắc này là thiếu thuốc chích ngừa. 
3. Tuyên Bố Miễn Chích Ngừa -- Giấy Chứng Nhận Chích Ngừa của Sở Y Tế Công Cộng  
và Môi Trường Colorado. 
a) một giấy bãi miễn có tính cách y khoa, được ký bởi một bác sĩ có giấy hành nghề, ghi nhận 
tình trạng sức khoẻ thể chất của học sinh này, việc chích ngừa sẽ gây nguy hiểm cho tính 
mạng hoặc sức khỏe, hoặc nghịch lại việc chữa trị y khoa; hay 
b) một giấy bãi miễn có tính cách tôn giáo, được ký bởi cha mẹ, người giám hộ hay học sinh 
tự lập, rằng học sinh này tuân theo một đức tin tôn giáo trái ngược với việc chích ngừa; hay 
c) một giấy bãi miễn có tính cách riêng tư cá nhân, được ký bởi cha mẹ, người giám hộ hay 
học sinh tự lập, rằng học sinh này theo một niềm tin cá nhân trái ngược với việc chích ngừa. 

Varicella (Trái Rạ) 
Phải có hồ sơ bệnh trạng 
từ một chuyên gia y tế hay 
cơ sở y tế (Bác sĩ, Y tá cao 
cấp RN hay PA là chuyên 
gia trị liệu về thể lực) 

2 
Liều 1 không thể được cấp trên 4 ngày trước ngày 
sinh nhật 1 tuổi.  Bắt buộc có 2 liều thuốc ngừa 
cho trẻ em nhập học từ mẫu giáo (K) tới lớp 12. 

 

Hepatitis B (viêm gan B) 
Học sinh phải tuân theo 
các thời hạn tối thiểu 
được đề nghị bởi Ủy Ban 
Cố Vấn Thi Hành Chích 
Ngừa, Advisory 
Committee on 
Immunization  
Practices (ACIP) 

3 

Liều thuốc thứ nhì phải được cấp ít nhất 4 tuần, 
sau liều đầu tiên. Liều thuốc thứ ba phải được 
cấp ít nhất 16 tuần, sau liều thuốc đầu tiên, và ít 
nhất 8 tuần sau liều thứ nhì. Liều cuối cùng sẽ 
được cấp không trễ hơn tuổi 24 tuần lễ (6 tháng). 
Loạt thuốc 2-liều chấp nhận được cho tuổi 11-15. 
Chỉ có thể chấp nhận 2 liều, khi việc dùng thuốc 
chích ngừa được chấp thuận cho loạt thuốc 2-
liều, với giấy tờ thích hợp (tên thuốc chích ngừa, 
liều lượng, ngày tháng, và khoảng thời gian). 

 

Các luật lệ chích ngừa sẽ được thi hành nghiêm chỉnh cho mọi học sinh. Những học sinh nào không đạt các điều kiện bắt buộc thì sẽ bị từ chối  
không cho nhập học, thể theo Luật Lệ Sửa Đổi của Colorado 25-4-902. 

Hãy gọi điện thoại hỏi về các thuốc chích ngừa miễn phí, hoặc giá thấp, qua đường dây Family Health Line số 303-692-2229 hay 1-800-688-7777                           


